Ngày dạy : 
Tiết 52:          KIỂM TRA GIỮA KÌ II
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:

 - Xác định được các nội dung thuộc khái niệm thoái hóa giống.Giải thích được nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa giống.
- Nhận biết các loại môi trường sống của sinh vật.

- Hiểu được ảnh hưởng của các nhân tố vô sinh và hữu sinh lên đời sống sinh vật.

-Vận dụng kiến thức đã học, xây dựng sơ đồ chuỗi thức ăn và  lưới thức ăn. 
2. Năng lực

2.1. Năng lực chung:

- Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, trả lời các câu hỏi của đề bài.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích và giải quyết được các tình huống và các câu hỏi của đề bài. Sáng tạo trong cách làm bài.
2.2. Năng lực riêng:
- Năng lực nhận thức kiến thức sinh học: Trình bày được các kiến thức sinh học về các đối tượng, khái niệm …

- Năng lực vận dụng kiến thức sinh học: Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào giải thích các hiện tượng thường gặp trong thực tiễn  (giải thích được  hiện tượng thoái hóa giống, vẽ được sơ đồ chuỗi thức ăn và lưới thức ăn.)
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: Tích cực học tập để làm bài kiểm tra được tốt.
- Trách nhiệm:Có trách nhiệm thực hiện nội qui giờ kiểm tra, có trách nhiệm  hoàn thành bài kiểm tra.
- Trung thực:Trung thực khi làm bài, không nhìn bài, không nhắc bài cho bạn.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 

Ma trận đề kiểm tra, đề bài kiểm tra, đáp án biểu điểm.
2. Học sinh

Ôn tập kiến thức
 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng
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	Phần1

 Chương VI

Ứng dụng di truyền học


	
	
	
	
	
	
	2điểm

	Thoái hóa giống
	
	Câu 1a

1 điểm
	
	Câu 1b

1điểm
	
	
	

	Phần2

ChươngI

Sinh vật và môi trường


	
	
	
	
	
	
	4,5điểm

	Môi trường và các nhân tố sinh thái
	Câu 2

0,25 đ


	Câu 2

2điểm
	
	
	
	
	

	Ảnh hưởng của các nhân tố vô sinh lên đời sống sinh vật
	Câu 3,5,7

0,75đ
	
	Câu 4,6,11

0,75đ
	
	
	
	

	Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
	Câu 8,9

0,5đ
	
	Câu 1

0,25đ
	
	
	
	

	Phần2

Chương II

Hệ sinh thái


	
	
	
	
	
	
	3,5 điểm

	Quần thể, quần xã
	Câu 12

0,25đ
	
	Câu 10,15

0,5đ
	
	
	
	

	Hệ sinh thái
	Câu 13, 16

0,5đ
	
	Câu 14

0,25đ
	
	
	Câu 3

2điểm
	

	Tổng
	5 diểm
	3 điểm
	2 điểm
	10 điểm


ĐỀ BÀI:

A. TRẮC NGHIỆM

1. Địa y thuộc loài sinh vật nào?

	A. Kí sinh                      B. Hội sinh
	C. Tự do                 D. Cộng sinh


2.Các nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố sinh thái vô sinh?

A. Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, thực vật.           B. Khí hậu, đất, nước, địa hình.

C. Biển, sông, hồ, ao, cá, ánh sáng                   D. Sa mạc, rừng, cánh đồng, động vật.

3. Cây xanh nào thuộc thực vật ưa ẩm?

	A. Cây xương rồng     B. Cây phi lao 
	C. Cây rêu             D. Cây thanh long


4.Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều nhân tố sinh thái, thì chúng có vùng phân bố như thế nào?

A. Có vùng phân bố hẹp.                                  B. Có vùng phân bố rộng.

C. Có vùng phân bố hạn chế.                           D. Có vùng phân bố hẹp hoặc hạn chế.
5.Những loài cây sống ở nơi quang đãng thường thuộc nhóm cây:

A. ưa sáng                  B. ưa bóng                    C. ưa khô            D. chịu hạn

6. Cây có đặc điểm rụng lá về mùa đông  là đặc trưng cho thực vật sống ở:

A. vùng ôn đới          B. vùng nhiệt đới          C. vùng sa mạc   D. vùng bắc cực

7. Sinh vật nào sau đây là động vật biến nhiệt?

A. Chim sẻ                B. Cá voi                      C. Ếch                 D. Chó

8. Trên cánh đồng lúa, khi cỏ dại phát triển làm giảm năng suất lúa phản ánh mối quan hệ:

A. hội sinh               B. kí sinh              C. cạnh tranh           D. sinh vật này ăn sinh vật khác

9. Cây nắp ấm bắt côn trùng phản ánh mối quan hệ:

A. hội sinh               B. kí sinh              C. cạnh tranh           D. sinh vật này ăn sinh vật khác

10. Tập hợp cá thể nào sau đây là một quần thể sinh vật?

A. Tập hợp các cá thể cá chép, cá mè, cá trắm ... sống chung trong một ao.

B. Tập hợp các cá thể hoa hồng, hoa cúc, hoa lay ơn, ... sống chung trong vườn hoa.

C. Tập hợp các cây lúa trên cánh đồng Mường Thanh

D. Tập hợp các cá thể thỏ, rắn, chuột,... trong rừng U Minh

11. Cây ưa sáng có những đặc điểm gì ?

	A. Lá to màu xanh thẫm

B. Tán cây vừa và nhỏ, dạng lùm, bụi
	C. Tán cây to, lá nhỏ, xanh nhạt

D. Tán cây thấp nhỏ, mềm


12.Loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã gọi là:

A. loài ưu thế          B. loài đặc trưng              C. loài đặc thù           D. loài chủ chốt

13. Trong hệ sinh thái, sinh vật tiêu thụ thường là:

A. thực vật              B. động vật                      C. nấm                        D. vi khuẩn

14.Chuỗi và lưới thức ăn được hình thành dựa trên mối quan hệ:

A. dinh dưỡng giữa các loài sinh vật               C. cạnh tranh giữa các loài sinh vật

B. hợp tác có lợi giữa các loài sinh vật           D. hỗ trợ nhau giữa các loài sinh vật       

15. Nhân tố gây biến động số lượng cá thể trong quần thể là :

A. thức ăn               B. sức sinh                        C. khí hậu                  D. tử vong

16. Hệ sinh thái bao gồm các thành phần là:
A. thành phần vô sinh và hữu sinh.
      B. sinh vật phân giải, sinh vật sản xuất.
C. sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải.          D. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ.
B. TỰ LUẬN:

Câu 1. 
a.Thế nào là hiện tượng thoái hóa giống ?
b.Giải thích nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa giống?
Câu 2. Kể tên các loại môi trường ? Xác định môi trường sống của các sinh vật sau : Trâu, báo, giun kim, giun đất, tôm, cây bạch đàn, cây bàng, hổ.

Câu 3. Vẽ các chuỗi và lưới thức ăn với các sinh vật sau : Dê, thỏ, sâu, cỏ, vi khuẩn, chim ăn sâu, mèo, hổ.

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

A. Trắc nghiệm (4điểm) Mỗi ý đúng 0,25đ
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	5
	6
	7
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	C
	B
	A
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	12
	13
	14
	15
	16
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	C
	C
	A
	B
	A
	C
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B. Tự luận (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
2đ
	  a.  Hiện tượng thoái hóa là hiện tượng con cái có sức sống kém dần, sinh trưởng phát triển chậm, chống chịu kém, năng suất giảm; đối với thực vật nhiều cây bị chết, đối với động vật khả năng sinh sản giảm, chết non xuất hiện quái thai, dị hình…

 b. Qua nhiều thế hệ tỉ lệ dị hợp giảm, xuất hiện nhiều cặp gen đồng hợp lặn gây hại, thể hiện nhiều tính trạng xấu → hiện tượng thoái hóa.


	 1điểm
1điểm

	Câu 2

2đ
	-  Có 4 loại môi trường: Môi trường nước, môi trường trong đất, môi trường trên mặt đất - không khí, môi trường sinh vật
-    Môi trường sống của các loài sinh vật:


- Bò, lợn, gà, cỏ: Môi trường mặt đất - không khí.


- Sán dây, giun đũa: Môi trường sinh vật.


- Cá chép, rong: Môi trường nước


- Giun đất: Môi trường trong lòng đất.


	1 điểm
1 điểm


	Câu3

2đ
	 - 4 chuỗi thức ăn có thể có:


Cỏ → Thỏ → Hổ → Vi sinh vật

           Cỏ → Dê → Hổ → Vi sinh vật

           Cỏ → Sâu hại thực vật → Chim ăn sâu

           Cỏ → Thỏ → Mèo rừng → Vi sinh vật

-  Sơ đồ lưới thức ăn:                        


Dê                  Hổ

          Cỏ               Thỏ            Mèo rừng               Vi sinh vật

                                 Sâu          Chim ăn sâu

	1 điểm
1 điểm



III. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA: 

Hoạt động 1: Mở đầu

Phổ biến nội qui giờ kiểm tra

a. Mục tiêu: HS biết được các qui định trong giờ kiểm tra để tránh vi phạm nội qui.

b. Nội dung: Qui định trong giờ kiểm tra:
- Làm bài nghiêm túc. 
- Không dùng mực đỏ làm bài kiểm tra. Chỉ dùng một màu mực khi làm bài.
- Không sử dụng tài liệu trong khi kiểm tra. 
- Không nhắc bài cho bạn, không nhìn bài của bạn.
c. Sản phẩm: HS lắng nghe, thực hiện.

d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên phổ biến, học sinh thực hiện.

Hoạt động 2: Phát đề kiểm tra,thực hiện coi thi theo qui chế.
a. Mục tiêu:  Thông qua bài kiểm tra HS được củng cố và khắc sâu kiến thức đã học. Đồng thời qua bài kiểm tra GV kiểm tra và đánh giá được HS.

b. Nội dung: Học sinh nghiên cứu đề bài và làm bài kiểm tra.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
- Giáo viên giao đề bài, thực hiện coi thi theo qui chế.
-  Học sinh độc lập thực hiện.
Hoạt động 3: Thu bài.     
 - GV nhận xét đánh giá giờ kiểm tra

Chuẩn bị bài 51,52- Thực hành: Hệ sinh thái

- Đọc và xem trước bài thực hành 51 “Hệ sinh thái”.
- Chuẩn bị theo nhóm: Dụng cụ đào đất, vợt bắt côn trùng.Túi nilon thu nhặt mẫu sinh vật, giấy,  bút chì.
